
    

 

UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 

MÔN: Giáo dục công dân 7 

Thời gian làm bài: 45 phút; không kể thời gian phát đề 

Họ và tên: ..................................................................... Mã đề: 701  

I. Trắc nghiệm: (5 điểm) 

Ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất (0.25 điểm/câu) 

Câu 1. Người đầu tiên chịu trách nhiệm về việc bảo vệ, chăm sóc, nuôi dạy trẻ em là 

A. Cha mẹ, người đỡ đầu.  B. Người đỡ đầu. 

C. Cha mẹ.  D. Người giúp việc. 

Câu 2. Hành động nào dưới đây là không phá hủy môi trường? 

A. Buôn bán động vật quý hiếm.  B. Chặt rừng bán gỗ. 

C. Nhặt rác, vứt rác đúng nơi quy định  D. Đốt túi nilong. 

Câu 3. Vì một lần P vi phạm lỗi ở lớp và bị điểm kém nên mẹ của P đã không cho P ăn 

cơm, bắt P nhịn đói và nhốt P trong phòng không cho P đi học nữa. Hành động đó vi 

phạm quyền nào? 

A. Quyền được chăm sóc. 

B. Quyền được bảo vệ. 

C. Quyền được giáo dục. 

D. Quyền được bảo vệ, quyền được chăm sóc, quyền được giáo dục. 

Câu 4. Di sản văn hóa vật thể bao gồm 

A. di tích lịch sử - văn hóa và tài nguyên thiên nhiên. 

B. tài nguyên thiên nhiên và môi trường. 

C. danh lam thắng cảnh và tài nguyên thiên nhiên. 

D. di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh. 

Câu 5. Trẻ em là người bao nhiêu tuổi? 

A. Dưới 12 tuổi.  B. Dưới 14 tuổi.  C. Dưới 18 tuổi.  D. Dưới 16 tuổi. 

Câu 6. Di sản tư liệu của Việt Nam được công nhận di sản tư liệu thế giới là 

A. Châu bản triều Nguyễn, Mộc bản kinh phật chùa Vĩnh Phúc, Châu bản triều 

Nguyễn. 

B. Mộc bản kinh phật chùa Vĩnh Phúc, Châu bản triều Nguyễn, Mộc bản triều 

Nguyễn. 

C. Mộc bản triều Nguyễn, Mộc bản kinh phật chùa Vĩnh Nghiêm, Châu bản triều 

Nguyễn. 

D. Mộc bản kinh phật chùa Vĩnh Nghiêm, Châu bản triều Nguyễn, Mộc bản triều 

Nguyễn. 

Câu 7. Di sản văn hóa bao gồm 

A. di sản văn hóa hữu hình và vô hình.  B. di sản văn hóa vật thể và hữu hình. 

C. di sản văn hóa phi vật thể và vô hình.  D. di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. 

Câu 8. Vai trò của môi trường và tài nguyên thiên nhiên đó là gì? 

A. Tạo cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hóa, tạo cho con người phương tiện 

sinh sống, phát triển trí tuệ, đạo đức, tinh thần. 

B. Tạo cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hóa. 

C. Tạo cho con người phương tiện sinh sống. 

D. Tạo cho con người phát triển trí tuệ, đạo đức, tinh thần. 

Câu 9. Yếu tố nào sau đây không phải là tài nguyên thiên nhiên? 

A. San hô. 



    

 

B. Rừng. 

C. Cá voi. 

D. Dung dịch HCl được điều chế trong phòng thí nghiệm. 

Câu 10. Ngày môi trường thế giới là ngày nào? 

A. 5/7.  B. 5/8.  C. 5/6.  D. 5/9. 

Câu 11. Những sản phẩm tinh thần có giá trị về lịch sử, văn hoá, khoa học được lưu giữ 

bằng trí nhớ, chữ viết, truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức lưu giữ, lưu 

truyền khác được gọi là 

A. di sản văn hóa phi vật thể.  B. di sản văn hóa vật thể. 

C. di sản văn hóa.  D. di sản. 

Câu 12. Hát xoan, hát quan họ thuộc loại di sản văn hóa nào? 

A. Di tích lịch sử.  B. Danh lam thắng cảnh. 

C. Di sản văn hóa vật thể.  D. Di sản văn hóa phi vật thể. 

Câu 13. Di sản văn hóa vật thể và phi vật thể hay còn được gọi là 

A. di sản văn hóa trừu tượng và phi trừu tượng.   

B. di sản văn hóa vật chất và tinh thần. 

C. di sản văn hóa đếm được và không đếm được.   

D. di sản văn hóa vô hình và hữu hình. 

Câu 14. Nếu phát hiện trong vườn nhà có vật cổ không rõ nguồn gốc từ đâu bạn sẽ làm 

gì? 

A. Lờ đi coi như không biết.  B. Báo cho chính quyền địa phương. 

C. Mang đi bán.  D. Giấu không cho ai biết. 

Câu 15. Hiện nay trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều hành vi xâm hại tình dục ở 

trẻ em, cô giáo đánh đạp học sinh mẫu giáo. Các hành vi đó vi phạm đến quyền nào? 

A. Không có đáp án nào đúng.  B. Quyền được chăm sóc. 

C. Quyền được bảo vệ.  D. Quyền được giáo dục. 

Câu 16. Các hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu 

chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng bị phạt bao nhiêu tiền? 

A. 3.000.000đ - 4000.000.đ.  B. 2.000.000đ - 3.000.000đ. 

C. 1.000.000đ - 2.000.000đ.  D. 3.000.000đ - 5.000.000đ. 

Câu 17. Tính đến năm 2019, Việt Nam có bao nhiêu di sản văn hóa được UNESCO công 

nhận? 

A. 14.  B. 15.  C. 13.  D. 16. 

Câu 18. Thành cổ Quảng Trị, ngã ba Đồng Lộc, hoàng thành Thăng Long thuộc loại di 

sản văn hóa nào? 

A. Danh lam thắng cảnh.  B. Di sản văn hóa vật thể. 

C. Di tích lịch sử.  D. Di sản văn hóa phi vật thể. 

Câu 19. Biểu hiện nào không thể hiện của quyền được bảo vệ của trẻ em? 

A. Trẻ em sinh ra được khai sinh và có quốc tịch. 

B. Trẻ em được tôn trọng bảo vệ tính mạng, thân thể. 

C. Trẻ em bị cha mẹ hành hạ, đánh đập dã man. 

D. Trẻ em được tôn trọng và bảo vệ nhân phẩm và danh dự. 

Câu 20. Di sản thiên nhiên Việt Nam nào sau đây được UNESCO công nhận là di sản 

thiên nhiên thế giới? 

A. Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, Vườn quốc gia Cúc Phương. 

B. Vịnh Hạ Long, Vườn Quốc gia Cúc Phương, Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. 

C. Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, Cao nguyên đá Đồng Văn. 



    

 

D. Cao nguyên đá Đồng Văn, Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. 

II. Tự luận: (5 điểm) 

Câu 1 (3 điểm): Em hãy phân tích vai trò của môi trường, tài nguyên thiên nhiên đối với 

cuộc sống con người? Khi gặp những hành vi phá hoại môi trường và tài nguyên thiên 

nhiên, em cần làm gì để thực hiện trách nhiệm công dân?  

Câu 2 (2 điểm): Khi đào móng để làm nhà mình, ông An tìm thấy một bộ ấm chén cổ rất 

đẹp. Ông rửa sạch sẽ bộ ấm chén và cất vào trong buồng nhà mình. Biết tin, ông Phó Chủ 

tịch phụ trách văn xã đến hỏi chuyện và yêu cầu ông An giao bộ ấm chén này cho xã để 

nộp lên huyện. Ông An nhất định không nộp vì cho rằng, bộ ấm chén cổ này được tìm 

thấy trong vườn nhà ông thì nó là tài sản của gia đình ông, không ai có quyền xâm phạm 

tới. 

Câu hỏi: 

1. Theo em, việc làm của ông An là đúng hay sai? Vì sao? 

2. Nếu em là người nhà của ông An em sẽ làm như thế nào? 

 

------------Chúc các em làm bài tốt--------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 

MÔN: Giáo dục công dân 7 

Thời gian làm bài: 45 phút 

Họ và tên: ..................................................................... Mã đề: 702  

I. Trắc nghiệm: (5 điểm) 

Ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất  (0.25 điểm/câu) 

Câu 1. Di sản tư liệu của Việt Nam được công nhận di sản tư liệu thế giới là 

A. Châu bản triều Nguyễn, Mộc bản kinh phật chùa Vĩnh Phúc, Châu bản triều 

Nguyễn. 

B. Mộc bản triều Nguyễn, Mộc bản kinh phật chùa Vĩnh Nghiêm, Châu bản triều 

Nguyễn. 

C. Mộc bản kinh phật chùa Vĩnh Phúc, Châu bản triều Nguyễn, Mộc bản triều 

Nguyễn. 

D. Mộc bản kinh phật chùa Vĩnh Nghiêm, Châu bản triều Nguyễn, Mộc bản triều 

Nguyễn. 

Câu 2. Thành cổ Quảng Trị, ngã ba Đồng Lộc, hoàng thành Thăng Long thuộc loại di 

sản văn hóa nào? 

A. Di sản văn hóa phi vật thể.  B. Danh lam thắng cảnh. 

C. Di tích lịch sử.  D. Di sản văn hóa vật thể. 

Câu 3. Trẻ em là người bao nhiêu tuổi? 

A. Dưới 18 tuổi.  B. Dưới 12 tuổi.  C. Dưới 16 tuổi.  D. Dưới 14 tuổi. 

Câu 4. Vai trò của môi trường và tài nguyên thiên nhiên đó là gì? 

A. Tạo cho con người phương tiện sinh sống. 

B. Tạo cho con người phát triển trí tuệ, đạo đức, tinh thần. 

C. Tạo cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hóa. 

D. Tạo cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hóa, tạo cho con người phương tiện 

sinh sống, phát triển trí tuệ, đạo đức, tinh thần. 

Câu 5. Hát xoan, hát quan họ thuộc loại di sản văn hóa nào? 

A. Di sản văn hóa vật thể.  B. Di sản văn hóa phi vật thể. 

C. Danh lam thắng cảnh.  D. Di tích lịch sử. 

Câu 6. Nếu phát hiện trong vườn nhà có vật cổ không rõ nguồn gốc từ đâu bạn sẽ làm gì? 

A. Lờ đi coi như không biết.  B. Mang đi bán. 

C. Báo cho chính quyền địa phương.  D. Giấu không cho ai biết. 

Câu 7. Di sản văn hóa vật thể và phi vật thể hay còn được gọi là 

A. di sản văn hóa đếm được và không đếm được.  B. di sản văn hóa vật chất và 

tinh thần. 

C. di sản văn hóa vô hình và hữu hình.  D. di sản văn hóa trừu tượng và phi trừu 

tượng. 

Câu 8. Các hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu 

chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng bị phạt bao nhiêu tiền? 

A. 3.000.000đ - 4000.000.đ.  B. 1.000.000đ - 2.000.000đ. 

C. 3.000.000đ - 5.000.000đ.  D. 2.000.000đ - 3.000.000đ. 

Câu 9. Những sản phẩm tinh thần có giá trị về lịch sử, văn hoá, khoa học được lưu giữ 

bằng trí nhớ, chữ viết, truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức lưu giữ, lưu 

truyền khác được gọi là 

A. di sản.  B. di sản văn hóa. 



    

 

C. di sản văn hóa phi vật thể.  D. di sản văn hóa vật thể. 

Câu 10. Di sản thiên nhiên Việt Nam nào sau đây được UNESCO công nhận là di sản 

thiên nhiên thế giới? 

A. Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, Vườn quốc gia Cúc Phương. 

B. Vịnh Hạ Long, Vườn Quốc gia Cúc Phương, Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. 

C. Cao nguyên đá Đồng Văn, Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. 

D. Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, Cao nguyên đá Đồng Văn. 

Câu 11. Hành động nào dưới đây là không phá hủy môi trường? 

A. Buôn bán động vật quý hiếm.  B. Nhặt rác, vứt rác đúng nơi quy định 

C. Chặt rừng bán gỗ.  D. Đốt túi nilong. 

Câu 12. Di sản văn hóa bao gồm 

A. di sản văn hóa vật thể và hữu hình.  B. di sản văn hóa phi vật thể và vô hình. 

C. di sản văn hóa hữu hình và vô hình.  D. di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. 

Câu 13. Ngày môi trường thế giới là ngày nào? 

A. 5/7.  B. 5/6.  C. 5/8.  D. 5/9. 

Câu 14. Di sản văn hóa vật thể bao gồm 

A. danh lam thắng cảnh và tài nguyên thiên nhiên. 

B. di tích lịch sử - văn hóa và tài nguyên thiên nhiên. 

C. tài nguyên thiên nhiên và môi trường. 

D. di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh. 

Câu 15. Hiện nay trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều hành vi xâm hại tình dục ở 

trẻ em, cô giáo đánh đạp học sinh mẫu giáo. Các hành vi đó vi phạm đến quyền nào? 

A. Không có đáp án nào đúng.  B. Quyền được bảo vệ. 

C. Quyền được giáo dục.  D. Quyền được chăm sóc. 

Câu 16. Vì một lần P vi phạm lỗi ở lớp và bị điểm kém nên mẹ của P đã không cho P ăn 

cơm, bắt P nhịn đói và nhốt P trong phòng không cho P đi học nữa. Hành động đó vi 

phạm quyền nào? 

A. Quyền được chăm sóc. 

B. Quyền được bảo vệ, quyền được chăm sóc, quyền được giáo dục. 

C. Quyền được bảo vệ. 

D. Quyền được giáo dục. 

Câu 17. Tính đến năm 2019, Việt Nam có bao nhiêu di sản văn hóa được UNESCO công 

nhận? 

A. 13.  B. 14.  C. 15.  D. 16. 

Câu 18. Yếu tố nào sau đây không phải là tài nguyên thiên nhiên? 

A. Dung dịch HCl được điều chế trong phòng thí nghiệm. 

B. Cá voi. 

C. San hô. 

D. Rừng. 

Câu 19. Người đầu tiên chịu trách nhiệm về việc bảo vệ, chăm sóc, nuôi dạy trẻ em là 

A. Cha mẹ.  B. Người đỡ đầu. 

C. Người giúp việc.  D. Cha mẹ, người đỡ đầu. 

Câu 20. Biểu hiện nào không thể hiện của quyền được bảo vệ của trẻ em? 

A. Trẻ em được tôn trọng bảo vệ tính mạng, thân thể. 

B. Trẻ em bị cha mẹ hành hạ, đánh đập dã man. 

C. Trẻ em sinh ra được khai sinh và có quốc tịch. 

D. Trẻ em được tôn trọng và bảo vệ nhân phẩm và danh dự. 



    

 

II. Tự luận: (5 điểm) 

Câu 1 (3 điểm): Em hãy phân tích vai trò của môi trường, tài nguyên thiên nhiên đối với 

cuộc sống con người? Khi gặp những hành vi phá hoại môi trường và tài nguyên thiên 

nhiên, em cần làm gì để thực hiện trách nhiệm công dân?  

Câu 2 (2 điểm): Khi đào móng để làm nhà mình, ông Bình tìm thấy một bộ ấm chén cổ 

rất đẹp. Ông rửa sạch sẽ bộ ấm chén và cất vào trong buồng nhà mình. Biết tin, ông Chủ 

tịch xã đến hỏi chuyện và yêu cầu ông Bình giao bộ ấm chén này cho xã để nộp lên 

huyện. Ông Bình nhất định không nộp vì cho rằng, bộ ấm chén cổ này được tìm thấy 

trong vườn nhà ông thì nó là tài sản của gia đình ông, không ai có quyền xâm phạm tới. 

Câu hỏi: 

1. Theo em, việc làm của ông Bình là đúng hay sai? Vì sao? 

2. Nếu em là người nhà của ông Bình em sẽ làm như thế nào? 

 

------------Chúc các em làm bài tốt-------------- 

 
BGH duyệt 

 

 

 

Khúc Thị Thanh Hiền 

TTCM duyệt 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Thủy 

GV ra đề 

 

 

 

Phạm Phương Trang 

 


